
Biểu số 02

BẢNG XẾP LOẠI ĐƯỜNG ĐỂ TÍNH CƯỚC VẬN TẢI
(Kèm theo Báo cáo số:          /UBND-BC ngày             /11/2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

TT Tên đường Điểm đầu Điểm cuối Lý trình Chiều dài
(Km)

Xếp loại
Ghi chú

Loại I Loại II Loại III Loại IV Loại V Loại VI

I Đường huyện
1 Đường ĐH.21 Thị trấn Đăk Rve Xã Đăk Tờ Re 19.50 X
2 Đường ĐH.22 Thị trấn Đăk Rve Xã Đăk Pne 11.00 X
3 Đường ĐH.26 Thị trấn Đăk Rve Huyện Kon Plong 12.67 X
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Biểu số 03
 BIỂU MẪU THỐNG KÊ CẦU TREO TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ

( Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày      /12/2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

Stt Tên cầu Địa điểm Hiện trạng Chiều dài
cầu (m)

Tình trạng Cắm biển báo, biển hướng dẫn

Đảm
bảo an
toàn

Không đảm bảo an toàn
Đã cắm

Chưa cắmĐủ thông
tin

Chưa đủ
thông tinChưa dừng

khai thác
Đã dừng
khai thác

1 Cầu treo thôn 3 Thị trấn Đăk
Rve

Qua thời gian
khai thác sử

dụng hiện nay,
một số thanh

bản mặt cầu đã
bị hư hỏng, lớp
sơn bảo vệ bị

bong tróc

93 x x

2 Cầu treo Kon Du
thôn 5 Xã Tân Lập Kết cấu thép 97 x x

3 Cầu Treo Thôn 6 Xã Tân Lập Kết cấu thép 108 x x

4 Cầu treo Thôn 3 Xã Đăk Tờ Re

Bong tróc sơn
bảo vệ, cây bui

hai bên đầu
cầu, mỡ bảo

dưỡng cáp chủ
khô

33 x x
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5 Cầu Treo Kon Nu Xã Đăk Tờ Re Kết cấu thép 134 x x

6 Cầu treo thôn 6 Xã Đăk Tờ Re Kết cấu thép 114 x x

7 Cầu Treo Kon Bỉ Xã Đăk Tơ Lung Kết cấu thép 131 x x

8 Cầu treo Kon
Lung

Xã Đăk Tơ
Lung Kết cấu thép 66 x x

9 Cầu treo Kon vi
vang

Xã Đăk Tơ
Lung Kết cấu thép 135 x x

10 Cầu treo Kon long Xã Đăk Tơ
Lung Kết cấu thép 150 x x

11 Cầu treo thôn 2 Xã Đăk Kôi

Day treo liên
kết dầm ngang
và cáp chủ bị

chùng, sơn bảo
vệ bong tróc, rỉ

sét, mỡ bảo
dưỡng cáp chủ
khô không còn

tác dụng

90 x x

12 Cầu treo thôn 5 Xã Đăk Kôi Kết cấu thép 50 x x

13 Cầu treo thôn 5 -
6 Xã Đăk Kôi Kết cấu thép 90 x x

14 Cầu treo thôn 7 Xã Đăk Kôi Kết cấu thép 111 x x
15 Cầu treo thôn 9 Xã Đăk Kôi Kết cấu thép 60 x x
16 Cầu treo thôn 2 Xã Đăk Kôi Kết cấu thép 75 x x

17 Cầu treo Đăk
Long Xã Đăk Pne Kết cấu thép 66 x x

18 cầu treo Đi KSX
Đăk Tơ Veo Xã Đăk Pne Kết cấu thép 90 x x
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19 Cầu treo Đăk
Nâm Xã Đăk Pne Kết cấu thép 62 x x

20 Cầu treo Đăk Pủi Xã Đăk Pne Kết cấu thép 87 x x

21 Cầu treo thôn 3 đi
thôn 4 Xã Đăk Pne Kết cấu thép 63 x x

22 Đăk Giao Xã Đăk Pne Kết cấu thép 94 x x
23 Đăk Mơ Nam Xã Đăk Pne Kết cấu thép 90 x x

Tổng cộng 2089
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Ghi chú

Đề xuất sửa
chữa trong

năm 2023 để
bảo đảm ổn
định công
trình, đảm
bảo an toàn
giao thông

Đề xuất sửa
chữa trong

năm 2023 để
bảo đảm ổn
định công
trình, đảm
bảo an toàn
giao thông

 BIỂU MẪU THỐNG KÊ CẦU TREO TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ
( Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày      /12/2022 của UBND huyện Kon Rẫy)
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Đề xuất sửa
chữa trong

năm 2023 để
bảo đảm ổn
định công
trình, đảm
bảo an toàn
giao thông
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